Trường THCS Hoàng Lê Kha

Công nghệ 8


PHIẾU ÔN TẬP KIỂM TRA HKI 

Môn: Công nghệ

Câu 1: Vật liệu kim loại: 

Vật liệu kim loại được chia thành 2 loại: Kim loại đen và kim loại màu.

- Kim loại đen: thành phần chủ yếu là sắt (Fe) và cacbon (C) 

+ Thép: Tỉ lệ cacbon trong vật liệu ≤ 2,14%

+ Gang:  Tỉ lệ cacbon trong vật liệu > 2,14%

Tỉ lệ cacbon (C) trong vật liệu càng cao thì vật liệu càng cứng và giòn.

- Kim loại màu: chủ yếu là đồng, nhôm và hợp kim của chúng. Dễ kéo dài, dễ dát mỏng, có tính chống mài mòn, tính chống ăn mòn cao, đa số có tính dẫn nhiệt và dẫn điện tốt.

Câu 2: Tại sao cần truyền chuyển động?

Vì: - Các bộ phận của máy thường đặt xa  nhau và đều được dẫn động từ một chuyển động ban đầu.

- Các bộ phận của máy thường có tốc độ quay không giống nhau.

* Nhiệm vụ của bộ truyền chuyển động: là truyền và biến đổi tốc độ cho phù hợp với tốc độ của các bộ phận trong máy.

* Các bộ truyền chuyển động thường gặp: bộ truyền động ma sát - truyền động đai, bộ truyền động ăn khớp.

Câu 3: Khái niệm chi tiết máy: Là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.

- Dấu hiệu nhận biết: là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể tháo rời ra được hơn nữa.

Câu 4: Quy ước vẽ ren ngoài (ren trong)

Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm.

Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.

Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.

Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm.

Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh.

Ren bị che khuất: đường đỉnh ren, chân ren và giới hạn ren đều vẽ bằng nét đứt.

Câu 5: So sánh cơ cấu truyền động ma sát và cơ cấu truyền động ăn khớp:

- Truyền động ma sát là cơ cấu truyền chuyển động quay nhờ lực ma sát giữa các mặt tiếp xúc của vật dẫn và vật bị dẫn.

- Một cặp bánh răng hoặc đĩa – xích truyền chuyển động cho nhau được gọi là bộ truyền động ăn khớp.

Câu 6: Cách sử dụng ê tô:
Cách sử dụng ê tô: đặt những chi tiết cần gia công vào ê tô rồi vặn tay quay theo đúng chiều kim đồng hồ để đóng được má kẹp lại. 
Câu 7: Trình tự đọc của bản vẽ lắp
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